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1. Thuốc trừ sâu:

1 Clinoptilolite Map Logic 90WP
Tuyến trùng/ chanh leo 

Map Pacific PTE Ltd

Liều lượng: 15 kg/ha

Thuốc được rải xung quanh gốc cây, rải vào đầu 

mùa mưa khi thời tiết thuận lợi cho tuyến trùng phát 

triển mạnh

Thời gian cách ly: Không khuyến cáo

2 Emamectin benzoate Map Winner 5WG Rệp/chanh leo Map Pacific PTE Ltd
Liều lượng: 0,02%

Phun ướt đều cây trồng khi rệp xuất hiện

Thời gian cách ly: 7 ngày

1 Chlorothalonil Daconil 75WP, 500SC

75WP: thán thư/chanh 

leo

500SC: thán thư/chanh 

leo

Công ty TNHH Việt Thắng

75WP:

Liều lượng: 0,04%

Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi 

tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

Thời gian cách ly: 1 ngày

500SC:

Liều lượng: 0,04%

Phun ướt đều cây trồng Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 

khoảng 3-5%

Thời gian cách ly: 7 ngày

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THUỐC BVTV PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI  TRÊN CÂY CHANH LEO

(Ban hành kèm theo Công văn số:              /BVTV-QLT ngày       tháng 8 năm 2022 của Cục trưởng Cục BVTV)

2. Thuốc trừ bệnh:

PHỤ LỤC I


